
TT Ngày sinh Lớp Đối tượng
Miễn, giảm

(%)

        

1 Đinh Thị Hệ 10/01/2006 DQK 24 DTTS đặc biệt khó khăn 70%

2 Trần Thị Mai Hương 28/9/2006 DQK 24 Khuyết tật 100%

3 Lê Thị Thu Phương 15/6/2006 DQK 24 Con thương binh 100%

4 Đinh Thị Viên 01/9/2006 DQK 24 DTTS đặc biệt khó khăn 70%

5 Phạm Thị Chuyên 12/6/2006 DKP 24 DTTS đặc biệt khó khăn 70%

6 Phạm Thị Kiêm 10/7/2006 DKP 24 DTTS đặc biệt khó khăn 70%

7 Đinh Thị Minh Nguyệt 29/4/2003 DKP 24 DTTS đặc biệt khó khăn 70%

8 Đinh Thị Ly Oanh 10/7/2006 DKP 24 DTTS và hộ nghèo 100%

9 Đinh Thị Phụng 11/9/2000 DKP 24 DTTS đặc biệt khó khăn 70%

10 Hồ Văn Xanh 14/8/1998 DKP 24 DTTS và hộ nghèo 100%

11 Hồ Thị Phi Điệp 21/7/2006 DMT 24 DTTS đặc biệt khó khăn 70%

12 Nguyễn Hữu Hậu 25/4/1996 DQL 24 Con thương binh 100%

13 Bùi Minh Hoàng 20/3/1989 DQL 24 Con thương binh 100%

  

14 Phạm Đình Hải 06/4/2006 DTH 24A Khuyết tật 100%

    

15 Phạm Thị Khuyên 18/12/2003 CMN 22B DTTS đặc biệt khó khăn 70%
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16 Huỳnh Phúc Nguyên 13/12/2003 DCT 21 Khuyết tật 100%

17 Đinh Văn Huy 19/6/2002 DCT 23A DTTS đặc biệt khó khăn 70%

18 Hồ Hoàng Kỳ 20/8/2005 DCT 23A DTTS và hộ nghèo 100%

19 Đinh Văn Thuận 28/02/2005 DCT 23A DTTS đặc biệt khó khăn 70%

20 Đinh Minh Vương 05/01/2000 DCT 23A DTTS đặc biệt khó khăn 70%

21 Đinh Thanh Nương 15/01/2005 DCT 23B DTTS đặc biệt khó khăn 70%

22 Đinh Tấn Ninh 10/9/2006 DCT 24A DTTS đặc biệt khó khăn 70%

23 Nguyễn Tấn Sang 20/7/1997 DCT 24A Khuyết tật 100%

24 Phạm Huy Chính 05/12/2006 DCT 24B DTTS đặc biệt khó khăn 70%

25 Đinh Thị Mốt 01/9/2005 DCT 24B DTTS và hộ nghèo 100%

26 Phạm Thanh Phong 01/7/2006 DCT 24B DTTS đặc biệt khó khăn 70%

27 Phạm Thế Sỹ 09/5/2006 DCT 24B DTTS đặc biệt khó khăn 70%

28 Hồ Minh Tú 31/5/2006 DCT 24B DTTS đặc biệt khó khăn 70%

29 Đinh Thị Hải Vân 07/11/2006 DCT 24B DTTS đặc biệt khó khăn 70%

      

30 Hồ Thanh Triều 28/02/2002 DCĐ 20 DTTS đặc biệt khó khăn 70%

31 Đinh Rắt 24/5/2005 DCĐ 24 DTTS đặc biệt khó khăn 70%

32 Hồ Hoàng Anh 29/9/2003 DCK 21 DTTS và hộ nghèo 100%

33 Đinh Dương Trung Hiếu 25/01/2003 DCK 24A DTTS đặc biệt khó khăn 70%

34 Hồ Văn Ninh 25/5/2006 DCK 24A DTTS và hộ nghèo 100%

35 Trương Quốc Dương 17/12/1995 DCL 23 Con thương binh 100%
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Danh sách này có 35 sinh viên./.
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